
STT Số báo danh Họ học sinh Tên học sinh Giới tính Ngày sinh Lớp

1 106957 Hồ Đặng Khánh An Nữ 04/12/2009 C12

2 106992 Nguyễn Ngọc Bảo Anh Nữ 20/08/2009 C12

3 101449 Nguyễn Chí Anh Nam 06/07/2009 C12

4 114053 Nguyễn Trần An Bình Nữ 03/01/2009 C12

5 107056 Hoàng Huỳnh Gia Đại Nam 25/01/2009 C12

6 106017 Tống Ngọc Hân Nữ 22/12/2009 C12

7 107115 Đinh Thanh Hằng Nữ 14/08/2009 C12

8 101068 La Gia Huy Nam 25/04/2009 C12

9 Nguyễn Minh Huy Nam 10/12/2009 C12

10 100309 Huỳnh Thái Khang Nam 08/03/2009 C12

11 100339 Huỳnh Huy Khánh Nam 23/12/2009 C12

12 107201 Ngũ Hoàng Đăng Khoa Nam 26/03/2008 C12

13 100356 Đào Duy Khôi Nam 30/09/2009 C12

14 137950 Nguyễn Trần Nhã Kỳ Nữ 21/09/2009 C12

15 107969 Tạ Hoài Trúc Linh Nữ 08/01/2009 C12

16 107249 Lê Phạm Bảo Long Nam 28/04/2009 C12

17 115114 Nguyễn Đỗ Hoàng Long Nam 02/06/2009 C12

18 107998 Trần Công Minh Nam 12/05/2009 C12

19 115204 Đặng Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 25/02/2009 C12

20 108085 Lương Yến Nhi Nữ 29/08/2009 C12

21 116899 Đặng Vũ Thảo Nhi Nữ 18/11/2009 C12

22 107416 Huỳnh Ngọc Như Phúc Nữ 30/04/2009 C12

23 108162 Lý Như Phụng Nữ 21/07/2009 C12

24 110660 Bùi Trần Thiên Phụng Nữ 11/05/2009 C12

25 100684 Lê Đỗ Đăng Quang Nam 28/07/2009 C12

26 114481 Trương Ngọc Phương Quyên Nữ 22/08/2009 C12

27 107484 Huỳnh Nguyễn Kim Thanh Nữ 26/04/2009 C12

28 108237 Nguyễn Thị Nhi Thảo Nữ 15/02/2009 C12

29 108240 Lê Trí Thiên Nam 25/02/2009 C12

30 Phạm Hoàng Minh Thông Nam 03/10/2009 C12

31 107514 Nguyễn Trần Linh Thư Nữ 04/10/2009 C12

32 108262 Hồ Minh Thư Nữ 15/04/2009 C12

33 116239 Nguyễn Đặng Song Thư Nữ 08/08/2009 C12

34 106712 Hà Nguyễn Anh Thư Nữ 07/11/2009 C12

35 108280 Nguyễn Văn Thuận Nam 22/02/2009 C12

36 108293 Nguyễn Hoàng Bảo Thy Nữ 01/03/2009 C12

37 107533 Trương Bảo Thy Nữ 22/07/2009 C12

38 107551 Phan Thị Thùy Trâm Nữ 02/05/2009 C12

39 116302 Nguyễn Hà Bảo Trân Nữ 15/09/2009 C12

40 115468 Lê Nguyễn Thiên Trúc Nữ 17/01/2009 C12

41 108364 Phạm Hoàng Anh Tuấn Nam 04/02/2009 C12

42 109690 Phan Hồ Ngọc Tuấn Nam 09/05/2009 C12

43 137413 Khưu Vĩnh Tuấn Nam 08/10/2009 C12

44 137519 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 26/04/2009 C12

45 115536 Đoàn Lê Hoàng Yến Nữ 28/01/2009 C12
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